
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SGDĐT Quảng Ninh, ngày       tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT 

Trường THCS và THPT Quảng La, năm học 2026-2027 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 4188/QĐ-UBND ngày 05/11/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GDĐT 

tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 20/3/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, tuyển sinh 

trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông nội trú năm học 2026-2027 

tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Công văn số 1212/SGDĐT-GDPT ngày 16/4/2026 của Sở GDĐT về 

việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT và Chương trình GDTX cấp THPT năm 

học 2026-2027; 

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-SGDĐT ngày 27/5/2026 của Sở GDĐT về 

việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2026-2027; 

Căn cứ Quyết định số 388/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2026 của Sở GDĐT về 

việc phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm 

học 2026-2027; 

Xét Tờ trình số 407/TTr-THCS&THPTQL ngày 20/7/2026 của Trưởng 

THCS và THPT Quảng La về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT năm 

học 2026-2027; 

Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 

học 2026-2027. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT Trường THCS và 

THPT Quảng La năm học 2026-2027: 

1. Số lượng học sinh trúng tuyển: 125 (một trăm hai mươi lăm). 

2. Số lớp: 03 (ba). 

(Danh sách chi tiết kèm theo Quyết định này) 



Điều 2. Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Quảng La có trách nhiệm 

công bố công khai kết quả tuyển sinh đến học sinh và cha mẹ học sinh biết; 

đồng thời thông báo Kế hoạch nhập học của nhà trường đối với các học sinh 

trúng tuyển theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Sở GDĐT, Hiệu trưởng Trường THCS 

và THPT Quảng La, thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở GDĐT; 

- Các Phó Giám đốc Sở GDĐT; 

- Các trường có cấp THPT; 

- Các đơn vị thuộc Sở GDĐT; 

 - Lưu: VT, GDPT. 

 

Ký bởi: Cao Bá Duyệt 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Đình Hải 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027 

Đơn vị: Trường THCS và THPT Quảng La  

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDĐT ngày /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi 

chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

1 022211011112 Trương Thái Hưng 11/11/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   8.50 9.60 6.25 25.35   

2 022211007650 Đinh Khôi Nguyên 11/07/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn Dân Chủ 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00 1.00 7.00 7.80 8.00 24.80   

3 022211009119 Đặng Thành Tấn 16/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.25 8.40 5.75 20.40   

4 022211000305 Lê Hữu Phước 22/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   7.00 6.00 6.00 20.00   

5 022311001283 Ngô Thị Ánh Dương 06/07/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   7.25 6.20 5.00 19.45   

6 022211005384 Phạm Tuấn Việt 21/02/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 9.20 4.50 18.95   

7 022211000230 Khúc Huy Hoàng 12/07/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn 3, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   7.00 6.40 4.50 18.90   

8 022311010898 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 08/02/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    7.25 5.80 5.00 18.05   

9 022311000243 Lý Lưu Linh 09/05/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Hoa 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   7.50 4.40 4.50 17.40   

10 024311007124 Ngô Phương Linh 21/05/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 3, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    8.00 4.60 4.50 17.10   

11 022311002037 Lê Hoàng Yến 18/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Khu Đồng Đạng, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.50 5.20 4.25 16.95   

12 022211000083 Ngọc Thiên Phú 09/04/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    5.25 7.40 4.25 16.90   

13 022311007169 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 04/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 3, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    7.25 6.60 3.00 16.85   

14 022211001830 Lương Huy Hoàng 21/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 3, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    7.25 5.00 4.50 16.75   

15 022311008660 Nguyễn Thị Anh Thư 25/07/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 2, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.00 5.00 4.75 16.75   

16 022311000244 Vũ Khánh Vy 06/04/2011 
Tỉnh Hưng 

Yên 
Nữ Kinh 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    5.50 6.20 5.00 16.70   

17 022311005324 Bùi Mai Phương 30/07/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 2, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    6.75 5.40 4.25 16.40   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi 

chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

18 022311007958 Phạm Thùy Linh 08/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 3, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    7.25 4.60 4.25 16.10   

19 022311005093 Nguyễn Ngọc Hoa 15/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 1, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.00 4.20 4.75 15.95   

20 022211004782 Trương Thế Hiển 12/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 4, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.50 5.40 5.00 15.90   

21 022311008933 Đặng Hạ Tuyết 17/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.00 4.60 4.25 15.85   

22 022311006034 Ngô Thị Như Ý 14/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.25 3.80 4.75 15.80   

23 022311003979 Hoàng Lục Tùng Chi 30/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Khu Đồng Đạng, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.75 2.80 4.75 15.30   

24 022211001169 Nguyễn Hoàng Kiên 07/12/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Khu Trới 4, Phường Hoành 

Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
THCS Bãi Cháy 1 

Tiếng 

Anh 
    6.25 5.40 3.50 15.15   

25 022311003703 Hoàng Thị Hoa Lê 23/02/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 2, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.00 6.40 3.75 15.15   

26 022311012098 Trần Khánh Huyền 08/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
  0.50 5.25 4.60 4.75 15.10   

27 022211007816 Triệu Hữu Tài 19/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Đất Đỏ, Xã Quảng La, 

Tỉnh Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.75 5.60 3.75 15.10   

28 022211004730 Phạm Việt Hoàng 07/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    6.25 4.80 4.00 15.05   

29 022311012730 Ngọc Hà Vy 17/12/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 1, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.50 4.20 4.25 14.95   

30 022211001466 Lê Tuấn Phong 19/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 2, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    6.00 5.40 3.50 14.90   

31 022211003737 Trương Vinh Quang 07/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.25 6.60 4.00 14.85   

32 022311000224 Trần Thị Phương Thảo 18/05/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    6.50 4.80 3.50 14.80   

33 022311010885 Phạm Thị Thảo Nguyên 16/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ 

Sán 

Dìu 

Thôn 1, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.25 3.80 3.75 14.80   

34 022211012004 Phan Đặng Duy Vỹ 09/04/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Khu Đồng Đạng, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.50 3.40 4.75 14.65   

35 022211010903 Bàn Minh Nhật 04/05/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 4, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.75 5.60 3.25 14.60   

36 022311005437 Nguyễn Thị Thanh Hoa 16/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 3, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    6.50 3.80 4.25 14.55   

37 022311003359 Đặng Thảo Linh 29/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.75 3.80 3.75 14.30   



STT Số CCCD Họ tên Ngày sinh Nơi sinh 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Nơi thường trú Học sinh trường THCS 

Nhóm 

xét 

tuyển 

N.ngữ 
Điểm 

UT 

Điểm 

KK 

Điểm các môn thi Điểm 

trúng 

tuyển 

Ghi 

chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

38 022311000237 Đặng Thị Ánh Dương 03/05/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    5.75 4.40 4.00 14.15   

39 022211010258 Phạm Hoàng Hải Đăng 19/04/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 1, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    5.25 4.60 4.25 14.10   

40 022311002399 Lý Tuyết Nhi 25/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn 4, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.25 3.60 3.25 14.10   

41 022211001664 Lý Nguyên Khanh 02/12/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   7.00 3.80 2.25 14.05   

42 022311002028 Bàn Thị Duyễn 04/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Khu Khe Lèn, Phường Hoành 

Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.50 3.00 3.50 14.00   

43 022211013696 Chu Gia Hưng 03/05/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn Dân Chủ 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.75 5.20 1.00 13.95   

44 022311006473 Hoàng Y Phương 07/06/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.50 4.80 2.50 13.80   

45 022211004345 Triệu Hoàng Luân 18/04/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.75 6.80 2.25 13.80   

46 022211009405 Linh Tài Huy 31/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Đất Đỏ, Xã Quảng La, 

Tỉnh Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.50 4.00 4.25 13.75   

47 022211006486 Lê Xuân Dũng 08/02/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Dân Chủ 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.25 3.20 3.25 13.70   

48 022311001553 Đặng Thị Anh Thư 07/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 3, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.25 3.60 2.75 13.60   

49 022211009546 Lý Quốc Dương 11/02/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 3, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.00 5.00 2.50 13.50   

50 022311003886 Hoàng Thu Trang 05/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Tày 

Thôn Dân Chủ 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.75 3.20 2.50 13.45   

51 022311009158 Chu Minh Hằng 30/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Tày 

Khu Đồng Đạng, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.25 3.40 2.75 13.40   

52 022311001674 Dương Thu Thủy 13/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Tày 

Khu Vườn Rậm, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.00 4.20 3.00 13.20   

53 022311004480 Trần Thị Minh Hằng 19/07/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.50 2.40 4.25 13.15   

54 022211000226 Nguyễn Trung Kiên 14/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.00 2.60 3.50 13.10   

55 022311005144 Đặng Phương Thảo 12/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.00 5.40 2.25 12.65   

56 022211001785 Bùi Trai Tráng 10/05/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 1, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    4.50 3.80 4.25 12.55   

57 022211010982 Nguyễn Tiến Cường 15/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    5.75 3.80 3.00 12.55   
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58 022311010905 Ngô Thị Thùy Dương 20/06/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Tày 

Thôn Dân Chủ 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.00 3.00 2.50 12.50   

59 022211008654 Đặng Lý Tuấn Tài 24/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   2.50 6.00 3.00 12.50   

60 022211002756 Chu Bảo Nam 28/07/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn Dân Chủ 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.00 3.20 2.25 12.45   

61 022311011164 Bàn Thị Anh 12/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Khe Cát, Xã Quảng La, 

Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Tân Dân 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 3.40 3.75 12.40   

62 022211007365 Nguyễn Trung Hiếu 09/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 2, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.75 3.40 4.00 12.15   

63 022211007261 Bàng Quốc Tĩnh 28/07/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.50 4.40 2.25 12.15   

64 022311001167 Hoàng Thanh Vân 01/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ 

Sán 

Dìu 

Khu Đồng Đạng, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.50 3.00 2.50 12.00   

65 022211003473 Lý Văn Thành 03/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.75 2.60 3.50 11.85   

66 022311004502 Hoàng Phương Hậu 20/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Tày 

Thôn Dân Chủ 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.75 2.60 2.50 11.85   

67 022211009916 Triệu Tiến Hưng 09/06/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Khe Đồng, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Tân Dân 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 2.20 4.25 11.70   

68 022211008825 Lý Văn Giáp 03/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 4, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.00 5.20 1.50 11.70   

69 022311008985 Đặng Thảo Ly 29/12/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   6.00 2.60 2.00 11.60   

70 022311011488 Bàn Thị Linh Nhi 22/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 3.60 2.75 11.60   

71 022211001129 Nguyễn Quốc Việt 20/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam 

Sán 

Dìu 

Khu Mỏ Đông, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.25 2.60 2.75 11.60   

72 022311007350 Nguyễn Mai Thùy 28/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 2, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    5.25 3.80 2.50 11.55   

73 022311008347 Trương Ngọc Ánh 28/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Tày 

Khu Đồng Đạng, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.25 2.80 2.50 11.55   

74 022211010352 Đặng Trí Thiện 17/11/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam 

Sán 

Dìu 

Khu Đồng Vang, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
THCS Trới 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.00 3.80 1.75 11.55   

75 022211001649 Vũ Việt Anh 14/12/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Dân Chủ 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 2.80 3.50 11.55   

76 022211012141 Bàng Đức Thịnh 30/11/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.75 4.00 1.75 11.50   

77 022211001530 Đặng Hiếu Nghĩa 06/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.75 3.00 3.75 11.50   
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78 022310000959 Trần Thị Lan Anh 28/06/2010 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 2, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    6.00 3.40 2.00 11.40   

79 022211000437 Trương Hữu Duệ 25/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 4, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.50 3.40 3.50 11.40   

80 022211012080 Đặng Hoàng Minh 04/04/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.50 2.60 3.25 11.35   

81 022311004808 Lý Bảo Ngân 15/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 3, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.75 2.00 2.50 11.25   

82 038311010197 Trịnh Thu Trang 03/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Khu Đồng Đạng, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    5.50 3.40 2.25 11.15   

83 022311009589 Lý Bảo Chinh 10/05/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 3, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.75 2.40 3.00 11.15   

84 022311000256 Nguyễn Thị Tuyết Mai 20/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 1, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    4.75 3.60 2.75 11.10   

85 022211001420 Nguyễn Thế Quyền 26/02/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 1, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    4.25 3.20 3.50 10.95   

86 022311003197 Trương Ngọc Trân 11/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 2.20 3.50 10.95   

87 022311007444 Trần Thảo Linh 24/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Khu Trới 1, Phường Hoành 

Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    2.00 6.60 2.25 10.85   

88 022211007058 Nguyễn Mạnh Hưng 07/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn Dân Chủ 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.50 3.20 2.00 10.70   

89 022211006539 Nguyễn Văn Đức 09/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn Dân Chủ 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 2.40 3.00 10.65   

90 022211008289 Vũ Tấn Phát 05/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn Dân Chủ 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.25 2.40 2.00 10.65   

91 022211006320 Hoàng Khánh Duy 19/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn Dân Chủ 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.25 2.60 1.75 10.60   

92 022211009039 Giáp Đại Trường 30/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 3, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    4.25 3.80 2.50 10.55   

93 022311000289 Đỗ Khánh Ly 03/02/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Khu Hà Lùng, Phường Hoành 

Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.50 2.80 2.25 10.55   

94 022311011329 Đặng Trương Hà Vi 14/06/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.00 2.20 3.25 10.45   

95 022211000444 Đặng Văn Nhật 25/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Khu Cài, Phường Hoành Bồ, 

Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.75 3.20 1.25 10.20   

96 022211008624 Bàn Sinh Quyết 24/10/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Khe Cát, Xã Quảng La, 

Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Tân Dân 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.00 4.20 2.00 10.20   

97 022211011441 Nguyễn Văn Giang 21/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Tân Lập, Xã Quảng La, 

Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Tân Dân 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 2.40 2.50 10.15   
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98 022311007950 Triệu Phương Thảo 18/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.25 2.40 1.50 10.15   

99 022211006937 Bàn Phúc Sang 12/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Hang Trăn, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Tân Dân 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.75 3.20 2.00 9.95   

100 022211009604 Hà Việt Hùng 19/11/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Khu Đồng Giang, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.50 2.20 2.25 9.95   

101 022211001860 Bàn Đức Lộc 19/09/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 2.40 2.25 9.90   

102 022211010963 Phạm Tiến Dự 17/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn Dân Chủ 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.00 2.40 1.50 9.90   

103 022211004573 Nguyễn Khánh Duy 22/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 2, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    4.50 3.20 2.00 9.70   

104 022311011200 Trần Thị Hoa 27/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   2.75 3.20 2.75 9.70   

105 022211004048 Hoàng Đức Duy 15/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Khu Vườn Rậm, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   5.00 2.40 1.25 9.65   

106 022311001957 Triệu Thị Lý Diễm 03/07/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Khe Đồng, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Tân Dân 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.00 2.60 2.00 9.60   

107 022211000431 Trần Thanh Sơn 22/12/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 4, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.00 3.00 2.50 9.50   

108 022211009901 Đinh Ngọc Thiện 14/06/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Khu Vườn Cau, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.25 3.20 2.00 9.45   

109 022211004219 Hà Duy Đạt 20/12/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Khu Vườn Cau, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.00 2.40 2.00 9.40   

110 022311000414 Nguyễn Ánh Dương 24/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn 5, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    3.00 3.60 2.75 9.35   

111 022211003257 Triệu Gia Nghĩa 10/11/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Khu Cài, Phường Hoành Bồ, 

Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.50 2.60 2.25 9.35   

112 022311010875 Triệu Bảo Ngọc 31/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Anh, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Tân Dân 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.00 2.60 1.75 9.35   

113 022211011987 Lăng Chính Nghĩa 10/05/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam 

Sán 

Dìu 

Khu Vườn Rậm, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.50 3.60 1.25 9.35   

114 022311011353 Lý Hương Trà 24/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 2.80 1.25 9.30   

115 022211006821 Nguyễn Mạnh Thắng 13/02/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn 1, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
    5.75 2.20 1.25 9.20   

116 022211001074 Trương Văn Đồng 11/06/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 4, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.00 2.20 2.00 9.20   

117 022211005415 Dương Hoàng Đức 27/04/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Khu Vườn Rậm, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.25 2.40 1.50 9.15   
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trúng 
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Ghi 

chú Ngữ 

văn 
N.ngữ Toán 

118 022311000309 Ân Thanh Huyền 27/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ 

Sán 

Dìu 

Khu Hà Lùng, Phường Hoành 

Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.25 2.60 2.25 9.10   

119 022311003881 Bàn Lý Huyền Băng 09/11/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Dao 

Thôn Bằng Cả 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.25 2.80 2.00 9.05   

120 022211007607 Đặng Minh Thông 28/01/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn 6, Xã Quảng La, Tỉnh 

Quảng Ninh 
THCS và THPT Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.50 3.00 1.50 9.00   

121 022211007377 Lương Tuấn Hùng 16/06/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Khu Vườn Cau, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
    2.75 3.40 2.75 8.90   

122 022211003142 Hoàng Minh Đức 13/06/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Tày 

Thôn Dân Chủ 2, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.00 2.40 1.50 8.90   

123 022211008505 Trần Văn Tuấn Kiệt 12/03/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Dao 

Thôn Bằng Cả 1, Xã Quảng 

La, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Quảng La 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   3.25 3.60 1.00 8.85   

124 022311012731 Đào Hương Giang 16/08/2011 
Tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Khu Đồng Vang, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
    4.75 3.00 1.00 8.75   

125 031311018875 Trần Tạ Tuyết Nhi 31/01/2011 
Thành phố 

Hải Phòng 
Nữ Kinh 

Khu Đồng Vang, Phường 

Hoành Bồ, Tỉnh Quảng Ninh 
TH và THCS Sơn Dương 1 

Tiếng 

Anh 
1.00   4.75 2.20 0.75 8.70   

Danh sách này gồm có 125 học sinh  (Không bao gồm các học sinh tuyển thẳng tại Quyết định số 388/QĐ-SGDĐT ngày 30/5/2026 của Sở GDĐT)./.
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